
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 01 NĂM 2023

(Kèm Quyết định số         /QĐ-SYT ngày        /01/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chỉ

thường trú
Trình độ

chuyên môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên
môn

Số
CCHND Ghi chú

1 Trương Ngọc Diễm 051196001792 01-05-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

25/11/1996

Xã Tịnh
Phong, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi

Dược sỹ đại
học

Cơ sở bán
buôn thuốc;
Cơ sở bán

buôn, bán lẻ
dược liệu,
thuốc dược
liệu, thuốc
cổ truyền;
Nhà thuốc;
Quầy thuốc;

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1164/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

2 Trần Thanh Hằng 212366615 22-06-2018 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 09/9/1994

Xã Ba Vì,
huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc

1165/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

3 Từ Thị Hòa 051198005543 19-07-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

05/7/1998

Xã Tịnh Hòa,
thành phố

Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng

Ngãi

Cao đẳng
dược Quầy thuốc

1166/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới
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4 Lê Thị Nhàn 064194008874 27-12-2022

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

08/10/1994

Xã Duy
Nghĩa, huyện
Duy Xuyên,
tỉnh Quảng

Nam

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1167/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

5 Đặng Thị Thanh Thủy 051189001131 14-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

10/8/1989

Xã Bình
Nguyên,

huyện Bình
Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1168/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

6 Trương Thị Thu Trang 051184009110 12-08-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

13/9/1984

Phường Trần
Hưng Đạo,
thành phố

Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ đại
học

Cơ sở sản
xuất dược

liệu, hộ kinh
doanh, HTX

sản xuất
dược liệu;
Cơ sở bán
buôn dược
liệu, thuốc
dược liệu,
thuốc cổ

truyền; Nhà
thuốc; Quầy

thuốc; Tủ
thuốc TYT

xã

1169/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chỉ

thường trú
Trình độ

chuyên môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên
môn

Số
CCHND Ghi chú
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7 Lê Thị Cẩm Tuyên 051199001369 22-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

09/4/1999

Xã Nghĩa
Hiệp, huyện
Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng

Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc

trạm y tế xã

1170/CCH
N-D-SYT-

QNG
Cấp mới

8 Nguyễn Lữ
Minh Khuê 051193000820 10-04-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

21/12/1993

54 Lê Hữu
Trác, phường

Trần Phú,
thành phố

Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng

Ngãi

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

0708/CCH
N-D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM,

PVHĐCM

9 Nguyễn Thị
Minh Triều 051185010632 05-12-2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

01/01/1985

Phường Nghĩa
Chánh, thành
phố Quảng
Ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc
trạm y tế xã

1171/CCH
N-D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM,

PVHĐCM

Tổng cộng: 09 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chỉ

thường trú
Trình độ

chuyên môn

Phạm vi
hoạt động

chuyên
môn

Số
CCHND Ghi chú

3
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